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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN: TIẾNG VIỆT NÂNG CAO 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 75 tiết (Lý thuyết: 55 tiết; Thảo luận: 20 tiết  )
* Khoa giảng dạy: Khoa Văn hóa và Phát triển
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Học phần Tiếng Việt nâng cao 1 - nằm trong hệ thống ba học phần Tiếng Việt nâng cao - thuộc Khung Chương trình đào tạo hệ Đại học Chính trị dành cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Học phần gồm 12 bài, trong đó có 10 bài học và 2 bài ôn tập. 

Cấu trúc của mỗi bài gồm 3 phần chính. Phần Khởi động mở đầu nhằm tạo không khí tự nhiên, tập trung sự chú ý của người học; phần Trao đổi thảo luận góp phần khuyến khích người học nói và tư duy bằng tiếng Việt; phần Thông tin – Bài đọc cung cấp cho người học những kinh nghiệm và hiểu biết cần thiết khi sống ở Việt Nam.

Các bài tập thực hành được mở rộng và nâng cao nhằm phát triển và tăng cường kỹ năng nói, nghe, đọc, viết cho người học. Thông qua các chủ đề thông dụng, hệ thống từ vựng và ngữ pháp giúp học viên nắm bắt tiếng Việt và ứng dụng trong giao tiếp một cách hiệu quả.

- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): 12 bài học; 03 bài ôn tập.
3. Mục tiêu môn học: 

3.1.Về kiến thức 

- Củng cố lại những kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng đã học trong Chương trình Tiếng Việt cơ sở.

- Bổ sung thêm vốn từ vựng liên quan đến những vấn đề văn hóa, xã hội Việt Nam.

- Mở rộng thêm những mẫu câu, cách nói thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày của người Việt Nam.

3.2. Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Có thể hiểu phần lớn những thông tin nghe được; hiểu một loạt các yêu cầu; ghi lại được nội dung chính và tóm tắt lại được những thông tin đó.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về các chủ đề thông dụng, có khả năng sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ nối và các phương tiện liên kết khác nhau.

3.3. Về tư tưởng/thái độ
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

- Có ý thức tôn trọng, gìn giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc khác; biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu hành trang cho bản thân và góp phần xây dựng đất nước.

- Hình thành thói quen quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

Bài 1

CHUẨN BỊ ĐI VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	sân bay, giấy miễn thị thực, hộ chiếu, cửa khẩu, cửa hàng miễn thuế, thủ tục hải quan, hành lý, phòng chờ, đại sứ quán, lãnh sự quán, lý lịch, đơn, hồ sơ, giá trị, cục xuất nhập cảnh, cấp…
	

	3
	Ngữ pháp
	- Động từ: cần, phải

Ví dụ: Tôi cần chuẩn bị đồ đạc để đến Việt Nam.

+ Tôi phải đi Việt Nam học tiếng Việt.

- Từ đưa đẩy:   thế còn, thế thì

Ví dụ: - Ngày mai tôi đến đại sứ quán xin hộ chiếu.

- Thế còn bạn,  bao giờ bạn đi?

Ví dụ 2: -Tôi đến sân bay rồi.

      - Thế thì chúng ta đi làm thủ tục lên máy bay đi.

-  Kết cấu: CN + tự + ĐT

Ví dụ: Anh ấy tự đi đến cửa khẩu.
                CN + ĐT + lấy              

Ví dụ: Tôi làm lấy hồ sơ xin học.


	

	4
	Bài đọc
	Thủ tục xin visa
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn về ấn tượng của bạn khi lần đầu đến Việt Nam (khoảng 10 – 15 câu). 

+ Nội dung: giới thiệu mục đích đến Việt Nam, cảm nhận về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam, khí hậu, giao thông, những người bạn gặp đầu tiên, cảm xúc của bạn, điều bạn nhớ nhất... 
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Trước khi sang Việt Nam, bạn đã biết gì về Việt Nam chưa?

+ Trước khi sang Việt Nam, bạn cần phải chuẩn bị những gì?

+ Bạn quan tâm nhất đến vấn đề gì ở Việt Nam? Trong những vấn đề đó, vấn đề gì là cần thiết nhất?

+ Từ nước bạn đến Việt Nam, có thể đi bằng phương tiện gì?

+ Khi mới sang Việt Nam, bạn gặp những khó khăn và thuận lợi gì?

+ Khi tới Việt Nam, điều bạn quan tâm nhất là gì?

+ Bạn đã làm gì để ổn định cuộc sống ở Việt Nam?

+ Cho đến nay, bạn đã quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa?

+ Điều gì ở Việt Nam mà bạn thấy hài lòng nhất? Điều gì chưa? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 2

 Ở KHÁCH SẠN
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

     45.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	phòng tiếp tân, quầy đổi tiền, tiền chẵn, tiền lẻ, hệ thống, tiện nghi, dịch vụ, ngạc nhiên, phong phú, tiện lợi, sang trọng, sẵn sàng, đặc biệt, hiện đại, tỷ giá, nhân viên, phục vụ, phòng đơn, hướng dẫn...


	

	3
	Ngữ pháp
	- Giới từ chỉ thời gian “trong”

Ví dụ: Tôi ở trong khách sạn gần bờ biển. (chỉ địa điểm)

+ Bạn sẽ ở khách sạn này trong bao lâu? (chỉ thời gian)

- Kết cấu: CN + ĐT + giúp/ hộ/ giùm

Ví dụ: Tôi tìm giúp anh ấy khách sạn ở gần trung tâm.

+ Tôi đặt phòng khách sạn hộ cô ấy.

-  Kết cấu: Để + ... + ĐT + giúp/ cho

Ví dụ: Để tôi làm thủ tục nhận phòng giúp bạn.

+ Để tôi gọi nhân viên phục vụ phòng cho.
- Cặp từ: Từ... sang...

Ví dụ: Từ khách sạn bạn ở đến sân bay bao nhiêu cây?

- Kết cấu: CN + vừa + TT + vừa + TT

Ví dụ: Đồ ăn ở khách sạn này vừa ngon vừa phong phú.

- Kết cấu: ... nào cũng/ nào... cũng + ĐT/ TT

Ví dụ: Ở khách sạn này, phòng nào cũng sang trọng và tiện nghi.
	

	4
	Bài đọc
	Thủ tục xin visa
	

	5
	Luyện viết
	Chủ đề: Hãy viết đoạn văn về hệ thống khách sạn ở địa phương bạn (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: tìm hiểu về hệ thống khách sạn ở địa phương bạn: số lượng, dịch vụ, giá cả, tiêu chí đánh giá xếp hạng khách sạn, sự thu hút du khách, sự quan tâm đầu tư của nhà nước và tư nhân
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	+ Bạn có thường xuyên ở khách sạn không? Bạn ở khách sạn vào những dịp nào?

+ Khi đi du lịch, bạn thường ở loại khách sạn nào? Bình dân hay cao cấp?

+ Bạn thích ở khách sạn thiết kế theo kiểu hiện đại hay kiểu truyền thống?

+ Bạn đã ở khách sạn nào ở Việt Nam chưa? Theo bạn, dịch vụ khách sạn ở đó có tốt không? Giá cả thế nào?

+ Bạn đã từng đến khu Resort nào ở Việt Nam chưa? Nếu đến rồi, hãy nói về nơi đó.

+ Bạn thích khu Resort ở gần biển hay gần rừng? Vì sao bạn thích nơi đó?

+ Ở nước bạn có nhiều khách sạn mini như ở Việt Nam không? 

+ Hãy so sánh dịch vụ, giá cả... giữa khách sạn ở Việt Nam và khách sạn ở nước bạn?

+ Bạn biết người ta dựa vào tiêu chí nào để xếp hạng khách sạn: 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao... không? 
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 3
Ở NHÀ HÀNG
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	nem rán, phở cuốn, gỏi cuốn, bún bò huế, bún chả, phở bò, bánh cuốn, bánh tôm, bánh chưng, giò lụa, nộm, bún mọc, cốm, thực đơn, đồ tráng miệng, chính hiệu, đặc sản, khẩu vị, bữa tiệc, tầng thượng, phù hợp, tổ chức, sang trọng, tuyệt vời, chu đáo, phổ biến..
	

	3
	Ngữ pháp
	- Cặp từ: Nào... ấy/ nấy

Ví dụ: Anh thích món nào thì ăn món ấy.

-  Mùa nào thức nấy (ấy).
- Phó từ: ngay

Ví dụ: Tôi phải tìm một nhà hàng phở bò ngon ở Hà Nội ngay.

- Kết cấu: DT + nào cũng được

Ví dụ: - Bạn thích ăn món nào? 

- Món nào cũng được.

- Kết cấu: Không những/ Chẳng những + ĐT/TT + mà còn + ĐT/TT (nữa)

Ví dụ: Món ăn ở nhà hàng này không những ngon mà còn rẻ.
- Kết cấu: CN + vừa + ĐT + vừa + TT


Ví dụ: Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.


	

	4
	Bài đọc
	Ăn uống ở Hà Nội
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một nhà hàng mà bạn thích (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: giới thiệu một nhà hàng bạn thích: tên nhà hàng, địa chỉ, không gian, chất lượng, giá cả, dịch vụ, các món ăn nổi tiếng, món bạn yêu thích nhất, mức độ bạn tới nhà hàng..
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Bạn có hay ăn ở ngoài không? Nếu có, bạn ăn mấy lần một tuần? Bạn thường ăn ở đâu? Với ai?

+ Hãy kể tên một số nhà hàng ở Việt Nam và Lào mà bạn biết?

+ Trong những nhà hàng bạn đã đến, ở đâu bạn thấy rẻ nhất và ngon nhất?

+ Hãy kể tên những món ăn dân tộc của Việt Nam mà bạn đã ăn? 

+ Hãy kể tên các món ăn nổi tiếng ở nước bạn?

+ Bạn đã đến các nhà hàng Việt Nam ở nước ngoài chưa? Giá cả thế nào? Món ăn nào bạn thích nhất?

+ Bạn đã đến các nhà hàng nước ngoài ở Việt Nam chưa? Giá cả ở đó thế nào so với các món ăn ở nhà hàng Việt Nam?

+ Ở nước bạn có nhà hàng Việt Nam không? Đồ ăn có ngon không?Giá cả thế nào?

+ Bạn thích đồ ăn Âu hơn hay đồ ăn Á hơn? Bạn có cho rằng đồ ăn Âu béo hơn đồ ăn Á không? Vì sao?

+ Bạn đã đặt dịch vụ đồ ăn ở nhà hàng về nhà bạn chưa?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 4
CÁC DỊCH VỤ
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	giặt khô là hơi, nghệ thuật, bảo dưỡng, giải khát, sản phẩm, điện tử, thủ công, mỹ nghệ, đồ chơi, nông thôn, phát triển, kinh doanh, khảo sát, chủ yếu, hầu hết…
	

	3
	Ngữ pháp
	- Liên từ: hay, hoặc

Ví dụ: Bạn thích xem ca nhạc hay xem phim?


- Tôi đi sửa xe máy cùng chị hoặc mẹ tôi.

- Kết cấu: CN + ĐT + xong

Ví dụ:
- Bạn đã cắt tóc xong chưa?

- Tôi đã cắt xong.

- Phó từ: mới

Ví dụ: Chúng tôi mới khảo sát giá cả dịch vụ khám chữa bệnh ở Hà Nội.

-Kết cấu: Cả A lẫn B

Ví dụ: Cả bố và mẹ tôi đều thích đi du lịch.

-Kết cấu: Bao giờ (Lúc nào/Khi nào) cũng...

Ví dụ: Lúc nào khu phố ẩm thực này cũng tấp nập.
	

	4
	Bài đọc
	Hệ thống dịch vụ ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết đoạn hội thoại về dịch vụ cắt tóc ở nơi bạn sống (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: hội thoại với bạn trong lớp về dịch vụ cắt tóc ở nơi bạn sống: có phát triển không, giá cả, chất lượng, những cửa hàng uy tín, thái độ chăm sóc khách hàng, mức độ chuyên nghiệp...
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Nơi bạn ở hiện nay có nhiều loại dịch vụ không? Kể tên những loại dịch vụ đó?

+ Theo bạn, hệ thống dịch vụ hiện nay so với trước đây đã phát triển như thế nào?

+ Kể tên một số dịch vụ ở Việt Nam mà bạn biết?

+ Kể tên một số phố chuyên kinh doanh dịch vụ nào đó ở Việt Nam mà bạn biết?

+ Sản phẩm dịch vụ nào bạn thích nhất? Giá thành và địa điểm bán sản phẩm dịch vụ đó?

+ Dịch vụ nào bạn hay sử dụng nhất? Chất lượng, giá thành của chúng thế nào?

+ Theo bạn, dịch vụ nào ở Việt Nam tốt? Dịch vụ nào tốt nhất? Vì sao?

+ Dịch vụ nào ở Việt Nam kém? Dịch vụ nào kém nhất? Vì sao?

+ So sánh với các dịch vụ ở nước bạn?

+ Theo bạn, có sự khác nhau giữa giá cả dịch vụ ở nông thôn và thành thị không? 
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 5
ÔN TẬP

1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của bài trước: Về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt.

- Về kĩ năng

- Thực hành tương đối thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề đã học.
- Về tư tưởng/thái độ.
     - Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý 
3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	3
	Thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Trước khi sang Việt Nam học tập, bạn đã chuẩn bị những gì? Ấn tượng của bạn khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam thế nào?

+ Khi đi du lịch? Bạn thích ở khách sạn như thế nào? Theo bạn, tiêu chí nào của khách sạn quan trọng nhất? Vì sao?

+ Bạn hãy nói về ký túc xá ở Học viện Chính trị Khu vực I?

+ Những món ăn sáng phổ biến của người Việt Nam?
	

	4
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về một trong các chủ đề thảo luận.
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 6
THUÊ NHÀ
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	ban công, chung cư, biệt thự, tiện nghi, hợp đồng, đặt cọc, trung tâm, tiện, nhà riêng, nhu cầu, thị trường, cảnh quan, thiên nhiên, giải pháp, thu hút, hấp dẫn, thiết kế, đa dạng, thuận lợi, đầy đủ...
	

	3
	Ngữ pháp
	- Kết cấu: Mỗi + DT + một + DT

Ví dụ: Mỗi căn nhà một phong cách thiết kế riêng.

- Kết cấu: Nhỡ... thì...

Ví dụ: Nhỡ chưa tìm được nhà thì tôi sẽ ở nhờ nhà bạn.

- Kết cấu: Ngoài... còn

Ví dụ: Ngoài gần trung tâm căn nhà này còn đầy đủ tiện nghi.

- Kết cấu: Bởi... nên... vì vậy...

Ví dụ: Bởi sang Việt Nam vội nên anh ấy chưa thuê được nhà, vì vậy anh ấy phải ở kí túc xá.

- Kết cấu: CN + đành + ĐT

Ví dụ: Vì chưa chọn được nhà nên chúng tôi đành phải đi về.
	

	4
	Bài đọc
	Nhà cho thuê ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết một đoạn văn về ký túc xá ở Học viện I ( khoảng 10 – 15 câu). 

+ Nội dung: viết đoạn văn về ký túc xá ở Học viện I: vị trí trong Học viện, mức độ tiện nghi, không gian, môi trường sống, thời gian bạn ở đó, cảm nhận của bạn về ký túc xá, những kỉ niệm đáng nhớ với bạn bè ở ký túc xá.

	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Câu hỏi gợi ý: 

+ Nếu có đủ tiền, bạn sẽ chọn thuê loại nhà nào: biệt thự, căn hộ chung cư, nhà riêng...? Vì sao bạn chọn nhà đó? 

+ Hãy cho biết các thông tin về ngôi nhà bạn muốn thuê?

+ Theo bạn, tìm nhà cho thuê qua các công ty bất động sản hay qua họ hàng, bạn bè hoặc tự bạn đi tìm là tốt nhất? Tại sao?

+ Bạn thích tiêu chí nào nhất khi chọn nhà để thuê: gần nơi làm việc, gần trung tâm, gần chợ, gần bến xe, yên tĩnh, an toàn, phong cảnh đẹp, tiện nghi...?

+ Theo bạn trong các tiêu chí trên, tiêu chí nào quan trọng nhất? Tại sao?

+ Theo bạn, giá thuê nhà ở Việt Nam có hợp lý với người nước ngoài không? Vì sao?

+ Bạn có thể tư vấn về nhà ở cho các bạn mới đến không? Nếu có thể, bạn sẽ khuyên họ chọn nhà ở đâu, nhà thế nào?

+ Theo bạn, loại nhà nào cho thuê sẽ được ưa chuộng nhất? Tại sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 7
ĐI CHỢ
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	mua, bán, giá cả, rẻ, đắt, bao nhiêu, người bán, người mua, khách hàng, tấp nập, mở hàng, đảm bảo, chất lượng, cửa hàng, hàng hóa, mặc cả, lựa chọn...
	

	3
	Ngữ pháp
	- Từ mệnh lệnh: hãy, đừng, chớ, không, không được, cấm…

- đi / nào / với ở cuối câu.

- ĐT + giúp, hộ, giùm

- Chủ ngữ 1 + động từ 1 + CN2 + mới + ĐT2
	

	4
	Bài đọc
	Một số loại hình chợ ở Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	- Chủ đề: Hãy viết một đoạn văn về chợ Việt Nam ( khoảng 10 – 15 câu). 

+ Nội dung: Một số kiểu chợ của Việt Nam, hàng ngày bạn đi đến những chợ nào để mua săm, mua những gì, giá cả thế nào? Bạn có thích chợ Việt Nam không? Vì sao?.
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	+ Bạn biết những kiểu họp chợ nào của Việt Nam?

+ Bạn thường đến những chợ nào? Đặc điểm các loại chợ đó?

+ Chợ ở Việt Nam có những ưu điểm, những điểm nào?

+ Bạn thường đến chợ mua sắm những gì? Giá cả thế nào?

+ Bạn thích loại hình chợ nào nhất? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 8
XIN HỌC
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	phòng đào tạo, thư viện, giảng đường, thực hành, hội trường, văn phòng, chất lượng, chủ nhiệm, nhóm, nghiên cứu, học phí, chuyên đề, tài liệu, thu thập, viết báo cáo, thảo luận, thực tế, ý kiến, phát biểu, chương trình, trao đổi, hiệu quả, phổ biến, chuyên ngành...
	

	3
	Ngữ pháp
	- Kết cấu: CN + đã + ĐT + lần nào/bao giờ/khi nào + chưa?

VD: Chị đã đi Huế lần nào chưa?

- Kết cấu: Không phải chỉ vì... mà là vì...

VD: Anh ấy thi đỗ vào trường này không phải chì vì anh ấy thông minh mà là vì anh ấy rất chăm chỉ.

- Kết cấu: Cả... cũng...


VD:  Hôm qua tôi gặp cô ấy. Cả hôm nay tôi cũng gặp cô ấy
- Kết cấu: CN + đáng + ĐT/TT


VD: Anh ấy là người đáng tin cậy
	

	4
	Bài đọc
	Viện phát triển ngôn ngữ
	

	5
	Luyện viết
	Viết đoạn văn về việc học tập ở Học viện của bạn (khoảng 10 – 15 câu).
- Nội dung: Bạn đã chuẩn bị những gì cho buổi học: giáo trình, tài liệu tham khảo... Tả lại hình ảnh trường, lớp và cảnh vật xung quanh. Cảm nhận của bạn về ngôi trường, về thầy cô và bạn bè trong buổi học đầu tiên.
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Bạn đã từng học tiếng Việt bao giờ chưa? Học ở đâu? Học trong bao lâu?

-  Bạn thấy tiếng Việt phần nghe, nói, đọc, viết, phần nào khó nhất? Vì sao?

- Cách học tiếng Việt của bạn như thế nào? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để học tiếng Việt?

- Bạn muốn học giỏi tiếng Việt không? Vì sao?

- Bạn mong muốn điều gì để việc học tiếng Việt tốt hơn?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 9
LÀM QUEN VỚI CUỘC SỐNG Ở VIỆT NAM
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	sinh hoạt, quan tâm, thoải mái, kết bạn, thời tiết, thói quen, quan tâm, cơ hội, cách nhìn, cách nghĩ, thất vọng, tự hào, trưởng thành, ngạc nhiên, yêu quý, tốt bụng, khác biệt, cơ hội, yêu thích, kế hoạch, khó khăn...
	

	3
	Ngữ pháp
	- Phó từ biểu thị tần số: thường/luôn/hay/thỉnh thoảng


VD: 


Tôi thường dậy lúc 6h sáng


Cô ấy luôn luôn đến lớp đúng giờ

- Giới từ: đến/tới


VD: Họ mang đến đây 3 chiếc xe đạp

- Cụm từ: hẳn là


VD:  Hẳn là cô ấy quên tôi rồi.

- Kết cấu: Theo + đại từ/DT/cụm DT


VD: Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời nắng. 

- Giới từ: với


VD: Cô ấy đã nói với tôi hôm qua

- Từ: lấy làm


VD: Tôi lấy làm buồn về việc này.

- Phó từ nhấn mạnh: chính


VD: Cô ấy nói chính anh đã làm báo cáo này.

- Kết cấu: Sở dĩ... là vì...


VD:  Sở dĩ tôi đi học muộn là vì xe tôi bị hỏng
	

	4
	Bài đọc
	Nhật ký của David
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về cuộc sống của bạn tại Việt Nam (khoảng 10 – 15 câu).

- Nội dung: Công việc thường làm hàng ngày: chơi thể thao, học tập, làm việc, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, đi chơi, gọi điện về nhà... Những khó khăn gặp phải, những nỗi buồn niềm vui khi sống tại Việt Nam.
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Bạn đã quen với những hoạt động nào tại Việt Nam? 

- Điều gì làm bạn thấy khó thích nghi ở Việt Nam? Bạn đã làm gì để thích nghi?

- Điều gì bạn cảm thấy thích thú khi sống tại Việt Nam?

- Điều gì khiến bạn mệt mỏi khi sống ở Việt Nam?

- Thời gian rỗi bạn thường làm gì?

- Cuộc sống của bạn hiện tại so với lúc mới sang Việt Nam như thế nào?

- Môi trường học tập và sinh hoạt hiện tại của bạn thế nào?

- Bạn cảm nhận cuộc sống của người dân ở Hà Nội thế nào? 
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 10
 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:
- Về kiến thức 

- Ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của bài trước: Về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt.

- Về kĩ năng

- Thực hành tương đối thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề đã học.

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý.

 3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Từ vựng
	sân bay, giấy miễn thị thực, hộ chiếu, cửa khẩu, cửa hàng miễn thuế, thủ tục hải quan, hành lý, phòng chờ, đại sứ quán, lãnh sự quán, lý lịch, đơn, hồ sơ, giá trị, cục xuất nhập cảnh, cấp…
	

	3
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	4
	Thảo luận
	+ Có những loại hình chợ nào ở Việt Nam?

+ Theo bạn, giá cả dịch vụ giữa thành thị và nông thôn khác nhau như thế nào?

+ So sánh một số dịch vụ của Việt Nam và nước bạn. 

+ Theo bạn, học tiếng Việt có gì khó và dễ? Cách học tiếng Việt của bạn thế nào?
	

	5
	Kiểm tra
	
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 11

THÓI QUEN – SỞ THÍCH – NGUYỆN VỌNG
1. Số tiết lên lớp: 08
2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	ước mơ, diễn viên, đạo diễn, thành công, điều kiện, chiến tranh, đi du lịch, nghe nhạc, ước mơ, sự thật,  .kiếm tiền, chữ ký, cầu thủ, làm thêm, giúp đỡ, sưu tầm, bóng chuyền, nấu ăn, chụp ảnh....
	

	3
	Ngữ pháp
	- Cách nói về thói quen, sở thích, nguyện vọng

VD:   Tôi thường xuyên thể dục vào buổi sáng

Tôi thích đi du lịch

Tôi muốn học giỏi tiếng Việt

- Kết cấu: thích... hơn


VD:  Tôi thích mùa hè hơn mùa đông.

- Kết cấu: Khi... thì...


VD: Khi tôi học bài thì cô ấy đọc sách

- Kết cấu: Thế nào... cũng...

VD: Thế nào trời cũng mưa
- Kết cấu: CN + trở thành + DT/CN + trở nên + TT


VD: 
Cô ấy đã trở thành bác sĩ



Trời trở nên ấm áp hơn
	

	4
	Bài đọc
	Bạn tôi
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn nói về sở thích của bạn (khoảng 10 – 15 câu).

- Nội dung: Bạn có nhữngsở thích nào? Du lịch, nghe nhạc, đọc sách, gặp gỡ bạn bè... Bạn thường thực hiện sở thích đó vào lúc nào? Từ khi nào bạn có sở thích đó? Bạn dành bao nhiêu thời gian trong một tuần cho sở thích đó?
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Sở thích của bạn là gì? Hỏi một vài người bạn trong lớp và so sánh sở thích của bạn với sở thích của họ có gì giống và khác nhau?

- Bạn thích điều gì nhất khi sống và học tập tại Việt Nam? 

- Bạn đã đến những địa danh nào ở Hà Nội? Bạn có thích không? Hãy kể lại về chuyến đi đó.

- Thói quen hàng ngày của bạn là gì? Khi bạn sang sống ở Việt Nam, thói quen đó có thay đổi không?

- Theo bạn những thói quen thế nào cần thay đổi? Thay đổi có dễ không? Bạn đã từng thay đổi thói quen nào chưa?

- Theo bạn những thói quen nào cần từ bỏ? Bạn đã từ bỏ thói quen nào chưa? Vì sao?

- Trong thời gian sống và học tập tại Việt Nam, bạn mong muốn thực hiện được những điều gì? Bạn đã có kế hoạch như thế nào để thực hiện mong muốn đó.

- Nguyện vọng hiện tại của bạn là gì?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 12

TÌNH BẠN

1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	chia sẻ, bí mật, nhận ra, bất ngờ, vợ sắp cưới, lễ cưới, di tích, vùng lân cận, tiếng lóng, vài, trao đổi, tận dụng, hoạt bát, dễ gần, nhanh nhẹn, thân thiết, tận dụng, biết ơn, thông minh, giúp đỡ, cố gắng, kết bạn, làm quen, bạn tốt, trung thực, vui tính, phẩm chất.
	

	3
	Ngữ pháp
	- Cách tả người: CN + trông + TT

VD: Cô ấy trông cao lắm!

- Kết cấu phủ định: CN + có + ĐT + gì đâu


VD:  Chị ấy mệt nên có ăn gì đâu

- Từ: dường như, hình như


VD: Hình như anh ấy không nhận ra tôi

- Từ chỉ số lượng không xác định: vài, mấy, một số

VD: Tôi đến thư viện mượn vài cuốn sách

- Cụm từ: không mấy khi


VD:   Ông ấy không mấy khi cười

- Kết cấu: A là nhờ B


VD:  Cô ấy nói tiếng Việt giỏi là nhờ cô ấy rất chăm chỉ học
	

	4
	Bài đọc
	Những ngày ở Việt Nam của Linda
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về một người bạn thân nhất của bạn (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: tả người bạn thân về hình dáng, đặc điểm bên ngoài, về tính cách, công việc, những thói quen, đức tính... Những kỉ niệm đã trải qua, những cảm nhận của bạn về tình bạn đó...
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Bạn có muốn kết bạn với nhiều người không? Vì sao?

- Bạn đã bao giờ kết bạn qua internet chưa? Việc đó có tốt không? Vì sao?

- Bạn thân của bạn trông như thế nào? Bạn thân của bạn có cùng tuổi với bạn không?

- Bạn thích những phẩm chất nào của người bạn đó?

- Theo bạn, người bạn tốt phải là người có những phẩm chất như thế nào? Bản thân bạn có những phẩm chất nào?

- Cuộc sống xa gia đình của bạn thường gặp những khó khăn gì?

- Trong lúc khó khăn, bạn bè có thể giúp được gì cho bạn?  Hãy kể về sự giúp đỡ của bạn bè đối với bạn và bạn cũng đã giúp bạn bè như thế nào?

- Theo bạn, quan hệ bạn bè trước và sau khi lập gia đình có thay đổi không? Nếu có thay đổi như thế nào?

- Bạn yêu thích câu truyện hoặc câu danh ngôn nào nói về tình bạn?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 13

TIẾP KHÁCH
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	thăm, sẵn sàng, thêm nữa, nhân dịp, ăn cơm, tiếp đón, trang trí, mến khách, mời, thưởng thức, đặc sản, cởi mở, tự nhiên, đũa, chỗ nào, gia đình, địa phương, phụ nữ, nam giới, già, trẻ, quý, vị khách...
	

	3
	Ngữ pháp
	- Một số mẫu câu dùng khi tiếp khách và trong bữa ăn


VD: Mời....vào nhà; Mời...ăn cơm; Xin phép...

- Giới từ chỉ cách thức: bằng


VD: 
Cái bài này bằng gỗ



Tôi đi làm bằng xe máy

- Kết cấu: ĐT + thêm (nữa)


VD: Tôi sẽ học thêm 3 tháng nữa

- Kết cấu: Ngay cả... cũng


VD: Ngay cả những ngày lạnh nhất anh ấy cũng đi bơi

- Liên từ:do


VD: Món nem này do tôi làm

- Kết cấu: Khi A thì B


VD:  Khi mùa xuân đến thì cả khu rừng này đầy hoa
	

	4
	Bài đọc
	Sự mến khách của người Việt Nam
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn nói về một lần đến thăm gia đình người Việt Nam (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: Đến thăm nhân dịp gì? Những hoạt động khi bạn đến đó. Cảm nhận của bạn về tình cảm của mọi người trong gia đình... Tình cảm của bạn đối với gia đình sau chuyến đi chơi đó...
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Bạn hay có khách đến chơi không? Bạn có hay mời cơm họ không? Bạn thường trao đổi những câu chuyện gì với khách đến chơi?

- Bạn đã đến chơi gia đình Việt Nam nào chưa? Gia đình họ đón tiếp bạn như thế nào?

- Khi đến chơi với những gia đình người Việt Nam, bạn thường nói những chuyện gì với họ?

- Khi tiếp khách, bạn nên và không nên làm gì?

- Cách tiếp khách ở bên nước bạn như thế nào?

- Cách tiếp khách ở Việt Nam và cách tiếp khách của nước bạn có điều gì giống và khác nhau?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Bài 14

NGHỀ NGHIỆP
1. Số tiết lên lớp: 04 

2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Cung cấp, bổ sung thêm vốn từ vựng của chủ đề bài học

- Cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, cách diễn đạt nội dung về chủ đề bài học.

- Về kĩ năng
- Kỹ năng nghe hiểu: Nghe hiểu phần lớn những thông tin liên quan đến chủ đề bài học.

- Kỹ năng nói: Có thể tự thể hiện mình bằng tiếng Việt một cách tự nhiên và chính xác; trình bày được rõ ràng ý kiến về những vấn đề mình quan tâm, thể hiện được quan điểm cá nhân khi được hỏi.

- Kỹ năng đọc: Có thể đọc những văn bản phức tạp, dài, có thể phân biệt được các ý nghĩa tiềm ẩn cũng như ý nghĩa tường minh.

- Kỹ năng viết: Có thể tạo lập văn bản rõ ràng về chủ đề đã học. 

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      5.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     5.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khởi động
	
	

	2
	Từ vựng
	công việc, tâm huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp, lựa chọn, phù hợp, yêu thích, áp lực, thu nhập, tự do, biên chế, năng động, kỹ thuật, thủ công, thất nghiệp, lao động chân tay...
	

	3
	Ngữ pháp
	1. Mẫu câu:

 trở thành + DT

- trở nên + TT

2. Có + danh từ + nào không?

3. Sau đó/ sau khi…
	

	4
	Bài đọc
	Những công việc được yêu thích hiện nay
	

	5
	Luyện viết
	Hãy viết đoạn văn về công việc của bạn (khoảng 10 – 15 câu).

+ Nội dung: Nói về đặc điểm công việc hiện tại đang làm. Bản thân có yêu thích công việc hiện tại hay không. Công việc hiện tại có ưu điểm, nhược điểm gì?
	

	6
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	7
	Trao đổi thảo luận
	- Những công việc nào được yêu thích hiện nay?

- Bạn thích làm công việc gì? Bạn có yêu thích công việc hiện tại của mình không?  Tại sao?

- Nếu để bạn lựa chọn bạn sẽ làm công việc gì? Vì sao?
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

 Bài 15

 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
1. Số tiết lên lớp: 03
2. Mục tiêu:

- Về kiến thức 

- Ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của bài trước: Về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt.
- Về kĩ năng

- Thực hành tương đối thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề đã học.

- Về tư tưởng/thái độ.
- Thường xuyên có ý thức thực hành, rèn luyện các kỹ năng để sử dụng chính xác tiếng Việt; từ đó thêm trân trọng, yêu quý ngôn ngữ, con người và đất nước Việt Nam.

3. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Biết sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong bài; Biết sử dụng từ ngữ chính xác diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề bài học.
	- Kiểm tra 

- Thi kết thúc môn học
	- Tự luận hoặc tự luận kết hợp vấn đáp

	- Về kỹ năng: Nghe hiểu, nói, đọc, viết tương đối tốt về chủ đề đã được học trong bài.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:Nâng cao ý thức tự rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ.
	
	


4. Tài liệu học tập 

      4.1. Tài liệu phải đọc 

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

     4.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Việt Hương (2014), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 1), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Việt Hương (2015), Tiếng Việt cơ sở dành cho người nước ngoài (quyển 2), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Củng cố kiến thức
	Từ vựng, ngữ pháp đã học trong 04 bài học trước
	

	2
	Từ vựng
	
	

	3
	Các dang BT thực hành
	- Điền từ ngữ vào chỗ trống

- Trả lời câu hỏi dựa vào bài đọc

- Đặt câu hỏi theo mẫu

- Dùng từ/ cụm từ để đặt câu

- Nghe và kiểm tra lại thông tin

- Nghe và trả lời câu hỏi đúng/ sai

- Điền thông tin theo mẫu

- Hoàn thành câu theo mẫu
	

	4
	Thảo luận
	- Theo bạn những thói quen nào cần thay đổi và những thói quen nào cần duy trì? Bạn đã thay đổi thói quen nào chưa? Vì sao?

- Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ của bạn với bạn thân.
- Hãy kể lại một lần bạn đến chơi với gia đình người Việt Nam.

- Hãy nói về những ưu điểm và nhược điểm của công việc hiện tại bạn đang làm.
	

	5
	Kiểm tra
	
	


6. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

Hà Nội, ngày     tháng 9  năm 2026
TRƯỞNG KHOA

	
	



